
Stt Loại 

thông tin 

Chi tiết 

thông tin

Thời 

điểm 

cập nhật

Bắt buộc Mục đích sử 

dụng 

Quy 

định 

hiện 

hành có 

liên 

quan

Đánh giá Đơn vị sử 

dụng 

Ghi 

chú

(Thông 

tin các 

Bộ, 

Ngành,U

BND, 

các Tổ 

chức 

trao 

đổi, 

chia sẻ)

(Các chỉ 

tiêu cho 

từng 

loại 

thông 

tin)

TỰ 

ĐỘNG

(Tự động 

chia sẻ 

thông tin 

với hệ 

thống 1 

cửa)

TRUY 

VẤN

(Chức 

năng trên 

hệ thống 

một cửa 

để tìm 

kiếm, khai 

thác, kết 

xuất 

thông tin)

CẬP 

NHẬT 

TRỰC 

TIẾP

(Chức 

năng trên 

hệ thống 1 

cửa để 

các 

Bộ/Ngành 

cập nhật 

thông tin 

trực tiếp)

(Quy 

định rõ 

thời 

điểm 

cập 

nhật, 

chia sẻ 

thông 

tin)

(Bắt buộc 

phải cung 

cấp, chia sẻ, 

cập nhật 

trên hệ 

thống 1 cửa)

(Mục đích sử 

dụng của các 

đơn vị Vụ/Cục 

đối với từng 

loại thông tin 

của Bộ/ 

Ngành/UBND 

và các Tổ chức

(Cơ sở 

pháp lý 

của việc 

đề xuất)

(Đánh giá 

mức độ phù 

hợp về nội 

dung, cấp 

độ văn bản, 

kiến nghị…)

(Bộ/ Ngành 

được phép 

khai thác sử 

dụng) - Xem 

tại file Bảng 

mã

Hình thức cập nhật, trao 

đổi, chia sẻ

Bảng Chú thích


